
 

 

Số:573-23/BG.TT-BVM                                                        Bình Dương, ngày 25 tháng 08 năm 2023 
 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG - EIU 

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã quan tâm đến dịch vụ y tế của Bệnh viện 

ĐK Mỹ Phước. Chúng tôi xin gửi đến Quý Doanh nghiệp bảng báo giá chi tiết khám sức khoẻ định 

kỳ năm 2023 theo danh mục khám như sau: 

❖ Danh mục khám theo thông tư 14-byt: 

Stt Nội dung khám Đơn vị tính 

Đơn giá (VNĐ) 

Giá viện 

phí  

Giá khám 

đoàn  

1.  

Khám tổng quát 

A. Dấu hiệu sinh tồn và thể lực                   
(Chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI, mạch, huyết áp) 

B. Khám lâm sàng 
(Nội, ngoại, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, mắt) 
C. Khám phụ khoa (Đối với Nữ) 

Lần/người 50.000 30.000 

2.  Sổ khám sức khỏe Lần/người 6.000 6.000 

3.  
Chụp x-quang ngực thẳng (Tầm soát những bệnh lý 

như lao phổi, tắc nghẽn phổi mãn tính…) 
Lần/người 137.000 35.000 

Xét nghiệm    

4.  
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy 

đếm lazer) 
(Tầm soát các bất thường về máu như thiếu máu ….) 

Lần/người 74.000 35.000 

5.  
Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) 
(Tầm soát nhiễm trùng tiểu) 

Lần/người 56.000 35.000 

6.  Định lượng glucose (máu) (Tầm soát bệnh tiểu đường) Lần/người 38.000 15.000 

7.  
Đo hoạt độ AST (GOT) – ALT (GPT)  

(Kiểm tra chức năng gan) 
Lần/người 89.000 35.000 

8.  
Định lượng Ure - Creatinin (máu) 

(Kiểm tra chức năng thận) 
Lần/người 74.000 40.000 

9.  

Tổng kết hồ sơ khám 
- Hồ sơ khám sức khoẻ theo quy định. 

- Kết quả khám chi tiết của từng khách hàng. 

- Bảng kết quả tổng hợp của toàn Công ty có đánh giá, phân 

loại, phân tích và thống kê số nhân viên bệnh lý cần theo dõi, 

hướng giải quyết bệnh lý. 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

10.  
Tư vấn sức khoẻ sau khám(Bác sỹ tư vấn trực tiếp 

từng nhân viên theo danh sách chỉ định) 
Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

Tổng cộng Lần/người 524.000 231.000 

 



 

 

Lưu ý: 

- Áp giá đoàn khám cho trường. 

- Phí khám sức khoẻ không chịu thuế VAT. 

- Bảng giá trên áp dụng cho số lượng người khám trên 200 người và có giá trị trong vòng 

15 ngày. 

- Nơi thực hiện khám và tư vấn sau khám sức khoẻ: tại trường 

❖ CÁC DỊCH VỤ Y TẾ KHÁC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ PHƯỚC 

- Dịch vụ khám sức khỏe tuyển dụng, định kỳ. 

- Dịch vụ khám bệnh nghề nghiệp/Quan trắc môi trường 

- Dịch vụ huấn luyện sơ cấp cứu theo số lượng thỏa thuận. 

- Dịch vụ tiêm chủng theo yêu cầu. 

- Dịch vụ bảo lãnh viện phí đối với thẻ của các công ty bảo hiểm như Bảo Việt, Manulife. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  

• Mr Nguyễn Văn Diễm (Phòng KH Dịch vụ khách hàng) – Sđt: 0975 476 983 – Email: 

diemcskh@gmail.com  

Rất hân hạnh được phục vụ Quý Doanh nghiệp! 

Trân trọng! 

CÔNG TY CP BỆNH VIỆN MỸ PHƯỚC 

BS CKI PHAN CÔNG LÝ 

(Đã ký) 
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